
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH&HSSV Đà Nẵng, ngày       tháng 3 năm 2026 

V/v hướng dẫn một số nội dung tổ chức 

thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm học 2025 - 2026 

 

 

Kính gửi: 

- Các trường trung học phổ thông và trường trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên. 

 

Căn cứ Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL ngày 19/3/2026 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông (THPT) năm 2026; Công văn số 976/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 

16/3/2026 đăng kí thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026, Sở GDĐT 

hướng dẫn một số nội dung tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 

2026, cụ thể như sau: 

1. Môn thi, bài thi thử 

Tổ chức thi thử gồm 03 buổi thi: 

- 02 buổi thi của 02 môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán; 

- 01 buổi thi của bài thi tự chọn gồm 02 môn thi trong số các môn: Vật lí, 

Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công 

nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Tiếng Anh (riêng các ngoại ngữ 

khác, đơn vị có học sinh đăng kí tự biên soạn đề và in sao theo hướng dẫn tại 

Công văn số 976/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 16/3/2026). 

2. Lịch thi, thời gian làm bài thi thử 

Ngày Buổi Bài/Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

23/4/2026 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

24/4/2026 
SÁNG 

Bài thi 

tự chọn 

Môn thứ 1 50 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 

Môn thứ 2 50 phút 09 giờ 00 09 giờ 05 

CHIỀU Dự phòng    
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3. Công tác chia phòng thi thử 

Vận dụng quy định về sắp xếp phòng thi thử tại Điều 22, Chương III Quy 

chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT 

ngày 24/12/2024. Cụ thể là:  

- Lập danh sách tất cả thí sinh đăng kí thi thử tại Hội đồng theo thứ tự A, B, 

C... của tên thí sinh để gắn số báo danh;  

- Mỗi thí sinh được bố trí cố định tại 01 phòng và có 01 số báo danh duy 

nhất. Số báo danh của thí sinh gồm 08 chữ số: 02 chữ số đầu 48 là mã Hội đồng 

thi Sở GDĐT Đà Nẵng, 02 chữ số tiếp theo là mã của các đơn vị, trường học 

(Phụ lục I) và 04 chữ số tiếp theo được ghi từ 0001 đến hết số thí sinh của Hội 

đồng, bảo đảm không có thí sinh trùng số báo danh; 

- Phòng thi thử của thí sinh được xếp theo bài thi tự chọn, mỗi phòng có tối 

đa 24 thí sinh; 

- Mỗi phòng thi thử bố trí không quá 06 môn thi của bài thi tự chọn;  

- Số phòng thi thử của mỗi hội đồng được đánh theo thứ tự tăng dần. 

4. Công tác coi, chấm, nhập điểm thi thử 

Vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 để thực hiện coi, chấm, nhập điểm.  

a) Coi thi thử 

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm ban hành quyết định thành lập  

Ban coi thi thử. 

- Trưởng Ban coi thi thử có trách nhiệm bảo quản, phân công chia đề theo 

số lượng học sinh đăng kí của từng môn trong từng phòng vào mỗi buổi thi thử 

và bảo quản bài thi thử theo quy định, chịu trách nhiệm trước trước Giám đốc Sở 

GDĐT về tính bảo mật của đề trong quá trình coi thi thử, tổ chức coi thi đảm 

bảo đúng quy định. Chỉ mở niêm phong bì đựng đề trước giờ phát đề đúng 30 

phút theo lịch thi thử đối với môn Ngữ văn và trước giờ phát đề đúng 60 phút 

theo lịch thi thử đối với môn Toán và bài thi tự chọn.  

- Đối với bài thi tự chọn: Mỗi phòng có 02 túi/môn thi thử, gồm 01 túi chứa 

các phiếu TLTN, 01 túi chứa đề thi. Căn cứ số môn được bố trí tại phòng thi thử,  

Trưởng ban coi thi thử phân chia đủ số túi theo quy định.  

- Cách phát đề thi khi thi bài thi trắc nghiệm đúng theo điểm b khoản 5 

Điều 29 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24/12/2024. Cụ thể:  

+ Giám thị 1 phát đề thi cho từng thí sinh theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ 

phải sang trái (tính từ bàn giáo viên nhìn xuống), đối với bài thi tự chọn phát lần 

lượt từng môn. Giám thị 2 quan sát, bao quát phòng thi. 

+ Đối với bài thi tự chọn, đầu buổi thi Giám thị ghi số báo danh của tất cả 

các thí sinh có tên trong danh sách lên bàn của thí sinh (kể cả những thí sinh 
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không thi môn thứ 1), sau khi phát đề của môn thi tự chọn sẽ thu lại đề thi của 

thí sinh không đăng kí dự thi hoặc thí sinh vắng (nếu thí sinh vắng thì giám thị 

ghi số báo danh vào trang 1 của đề thi). 

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thu bài thi: 

+ Giám thị 1: Yêu cầu thí sinh ngừng làm bài ngay và tiến hành thu bài (kể 

cả bài thi của thí sinh vi phạm quy chế thi); thực hiện thu bài thi, kiểm tra việc 

ghi số tờ giấy thi của thí sinh trên bài thi và sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần 

của số báo danh trong phòng thi; khi nhận bài thi, phải đếm đủ số tờ giấy thi của 

từng bài, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ giấy thi đã nộp và kí tên vào 02 (hai) 

Phiếu thu bài thi; đối với bài thi trắc nghiệm, cần kiểm tra số báo danh, mã đề 

thi để bảo đảm chính xác giữa phần ghi, phần tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

(TLTN) với mã đề thi đã phát và trên Phiếu thu bài thi; 

+ Giám thị 2: Gọi từng thí sinh lên nộp bài thi và duy trì trật tự, kỉ luật 

phòng thi; 

+ Đối với môn thi thứ 1 của bài thi tự chọn: Ngay khi hết giờ làm bài các 

môn thi thứ 1 của bài thi tự chọn, Giám thị thu phiếu TLTN và xếp theo thứ tự 

tăng dần của số báo danh trong phòng thi, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh; 

cho các thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ 1, không dự thi môn thi thứ 2 rời khỏi 

phòng thi (nếu có) và di chuyển về phòng chờ ra; gọi các thí sinh chỉ thi môn thi 

thứ 2 (nếu có) vào phòng thi; phát giấy nháp, phiếu TLTN của môn thi thứ 2; 

phát đề thi của môn thi tiếp theo lịch tổ chức thi. 

Các Phiếu TLTN thu về được để trong cùng 1 túi bài thi (đảm bảo không 

lọt ra ngoài), không niêm phong các túi chứa phiếu TLTN của từng môn (để 

thực hiện kiểm đếm tại phòng làm việc của Ban coi thi); giấy nháp và đề thi 

được niêm phong trong cùng 1 túi và được bảo quản tại phòng thi cho đến hết 

giờ làm bài môn thi thứ 2. Trên nhãn niêm phong phải có chữ kí của các Giám 

thị trong phòng thi. 

+ Sau khi hoàn thành việc thu bài thi môn Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 2 

trong bài thi tự chọn, các Giám thị kiểm tra, xếp bài thi của từng thí sinh theo 

thứ tự tăng dần của số báo danh trong phòng thi và cho vào túi đựng bài thi rồi 

cho phép các thí sinh rời phòng thi. 

Các giám thị mang các túi về phòng làm việc của Ban coi thi và bàn giao 

theo quy định. 

- Sau khi hoàn tất công tác coi thi thử, Trưởng ban coi thi thử chịu trách 

nhiệm bảo quản tất cả đề, giấy nháp của các bài thi thử tự chọn còn nguyên niêm 

phong. 

- Lịch làm việc chi tiết của Ban coi thi thử: Phụ lục II. 

b) Chấm, nhập điểm thi thử 

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm ban hành quyết định thành lập  

Ban chấm thi thử. 
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- Trưởng Ban chấm bài thi thử có trách nhiệm tổ chức chấm đúng quy định. 

Đối với môn tự luận, tổ chức thảo luận, thống nhất hướng dẫn chấm, đáp án, 

chấm chung bài thi thử; chấm theo đúng hướng dẫn chấm. Đối với các môn trắc 

nghiệm, phân công giám khảo đủ số lượng, đảm bảo tiến độ.  

- Sau khi hoàn thành việc chấm bài thi thử, tiến hành nhập điểm, thống kê, 

báo cáo số liệu theo mẫu tại đường link: https://bit.ly/THITHUTHPT. 

- Trưởng Ban coi và chấm thi thử nếu phát hiện sai sót của đề hoặc hướng 

dẫn chấm thì báo cáo nhanh đến Sở GDĐT để xin ý kiến giải quyết; không tự ý  

điều chỉnh đề hoặc hướng dẫn chấm khi chưa được thống nhất; bảo mật thông 

tin, không cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí hoặc những người không có 

trách nhiệm xử lí; chịu trách nhiệm về phát ngôn của Ban coi, chấm thi thử; tất 

cả công tác tổ chức thi thử đều được lập biên bản, lưu hồ sơ đầy đủ và chịu trách 

nhiệm báo cáo, giải trình với các cấp khi được yêu cầu. 

5. Một số nội dung khác 

a) Ban In sao đề thi sẽ tiến hành in sao theo số lượng thí sinh đăng kí dự thi 

thử từng môn của đơn vị: Phụ lục III. 

b) Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi thử 

- Phòng làm việc của Ban coi thi, Ban chấm thi, phòng thi thử, phòng, tủ 

bảo quản đề, bài thi thử (đảm bảo chắc chắn, có khóa, có lực lượng bảo vệ trực 

24/7 trong các ngày tổ chức thi thử,…) 

- Số lượng bì đủ để đựng đề thi, bài thi, phiếu TLTN, giấy nháp,…  

- Giấy làm bài cho môn tự luận, phiếu TLTN cho các môn trắc nghiệm theo 

mẫu (Phụ lục IV) và giấy nháp. 

c) Ban vận chuyển sẽ giao đề theo 03 tuyến tại 03 địa điểm  

- Tuyến 1: tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 02 đường 

Trần Đại Nghĩa, phường Bàn Thạch. 

- Tuyến 2: tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, số 161 đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Đại Lộc. 

- Tuyến 3: tại Trường THCS Nguyễn Huệ, số 134 đường Quang Trung, 

phường Hải Châu. 

(Chi tiết tại Phụ lục V) 

d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác. Sở GDĐT giao  

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về an toàn, bảo mật của đề, bài thi thử. 

đ) Sau khi có kết quả thi thử, các đơn vị đánh giá thực chất chất lượng dạy 

và học của các môn, các lớp, tổ chức rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục 

hạn chế về chất lượng như: xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ôn tập các 

môn thi tốt nghiệp THPT; phân hóa học sinh để tổ chức dạy học phù hợp; 

hướng dẫn học sinh tự học trên cơ sở cấu trúc, kiến thức theo các đề thi tốt 

nghiệp (tham khảo và chính thức) năm 2025 của Bộ GDĐT. 
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6. Lịch làm việc cụ thể 
 

Thời gian Nội dung công việc 
Ngƣời/đơn vị 

thực hiện 

Ngày 

08/4/2026 

- 08 giờ 00: Họp Thủ trưởng và 01 cán bộ 

phụ trách công tác thi thử (chia phòng thi, hồ 

sơ thi,...) của các đơn vị hướng dẫn các nội 

dung liên quan đến công tác tổ chức thi thử.  

(Lịch này thay cho giấy mời; 02 thành viên 

dự họp được thanh toán công tác phí theo các 

quy định hiện hành). 

- Địa điểm: Hội trường A.208 Trường THPT 

Phan Châu Trinh, số 167 Lê Lợi, phường Hải 

Châu. 

Sở GDĐT, 

Các đơn vị 

Từ ngày 

01-20/4/2026 

- Phân chia, sắp xếp phòng, niêm yết danh 

sách thí sinh,… 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các loại hồ sơ, biểu 

mẫu, văn phòng phẩm,… 

Các đơn vị 

Ngày 

22/4/2026 
Trưởng Ban coi thi nhận đề thi thử theo tuyến 

Sở GDĐT, các 

đơn vị 

Ngày  

23-24/4/2026 

- Tổ chức coi thi thử theo lịch 

- Sau 60 phút tính từ lúc hết thời gian làm bài 

các môn (theo lịch): gửi hướng dẫn chấm, 

đáp án qua Trao đổi nội bộ của các đơn vị. 

- Ban coi thi thử 

- Sở GDĐT 

Ngày 

25/4/2026 
Tổ chức chấm bài thi thử 

Ban chấm thi 

thử 

Trước ngày 

05/5/2026 
Hoàn thành báo cáo kết quả thi thử qua link Các đơn vị 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiên cứu kĩ các văn 

bản có liên quan để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các khâu của việc tổ 

chức thi thử. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về 

Phòng Giáo dục Trung học và Học sinh, sinh viên, Sở GDĐT để được hướng 

dẫn thêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH&HSSV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Tấn Ngọc Thụy 
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Phụ lục I 

BẢNG DANH SÁCH MÃ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TRƢỜNG HỌC 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày      /3/2026 của Sở GDĐT) 

STT 
Mã 

ĐV 
Đơn vị 

Số báo danh 

có dạng 

1 01 TH, THCS và THPT Song Ngữ Quốc Tế Quảng Nam Academy 4801XXXX 

2 02 TH, THCS và THPT Quốc tế Hoa Kỳ APU - Đà Nẵng 4802XXXX 

3 03 THPT Âu Cơ 4803XXXX 

4 04 THPT Bắc Trà My 4804XXXX 

5 05 THPT Cao Bá Quát  4805XXXX 

6 06 THPT Cẩm Lệ 4806XXXX 

7 07 THPT Chu Văn An 4807XXXX 

8 08 THPT chuyên Lê Quý Đôn 4808XXXX 

9 09 THPT chuyên Lê Thánh Tông 4809XXXX 

10 10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4810XXXX 

11 11 THPT Duy Tân  4811XXXX 

12 12 THPT Đỗ Đăng Tuyển 4812XXXX 

13 13 TH, THCS và THPT FPT 4813XXXX 

14 14 Phổ thông Hermann Gmeiner 4814XXXX 

15 15 THCS và THPT Hiển Nhân 4815XXXX 

16 16 THPT Hiệp Đức  4816XXXX 

17 17 THPT Hòa Vang 4817XXXX 

18 18 THPT Hoàng Diệu  4818XXXX 

19 19 THPT Hoàng Hoa Thám 4819XXXX 

20 20 THPT Hồ Nghinh  4820XXXX 

21 21 THPT Hùng Vương 4821XXXX 

22 22 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 4822XXXX 

23 23 THPT Huỳnh Thúc Kháng 4823XXXX 

24 24 THPT Khai Trí 4824XXXX 

25 25 THPT Khâm Đức 4825XXXX 

26 26 THPT Lê Hồng Phong 4826XXXX 

27 27 THPT Lê Quý Đôn  4827XXXX 

28 28 THPT Liên Chiểu 4828XXXX 

29 29 THPT Lương Thế Vinh 4829XXXX 

30 30 THPT Lương Thúc Kỳ 4830XXXX 

31 31 THPT Lý Tự Trọng 4831XXXX 

32 32 THPT Nam Trà My 4832XXXX 

33 33 PTDTNT THCS và THPT Nam Trà My 4833XXXX 

34 34 THPT Nông Sơn 4834XXXX 

35 35 THPT Núi Thành   4835XXXX 

36 36 PTDTNT THCS và THPT Nước Oa 4836XXXX 

37 37 THPT Ngô Quyền 4837XXXX 

38 38 THPT Ngũ Hành Sơn 4838XXXX 

39 39 THPT Nguyễn Dục 4839XXXX 

40 40 THPT Nguyễn Duy Hiệu 4840XXXX 
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STT 
Mã 

ĐV 
Đơn vị 

Số báo danh 

có dạng 

41 41 THPT Nguyễn Hiền 4841XXXX 

42 42 THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên 4842XXXX 

43 43 THPT Nguyễn Huệ 4843XXXX 

44 44 THCS và THPT Nguyễn Khuyến 4844XXXX 

45 45 THPT Nguyễn Khuyến 4845XXXX 

46 46 THPT Nguyễn Thái Bình 4846XXXX 

47 47 THPT Nguyễn Thượng Hiền 4847XXXX 

48 48 THPT Nguyễn Trãi 4848XXXX 

49 49 THPT Nguyễn Trãi - Hội An 4849XXXX 

50 50 THPT Nguyễn Văn Cừ  4850XXXX 

51 51 THPT Nguyễn Văn Thoại 4851XXXX 

52 52 THPT Nguyễn Văn Trỗi 4852XXXX 

53 53 TH, THCS và THPT Olympia 4853XXXX 

54 54 THPT Ông Ích Khiêm 4854XXXX 

55 55 THPT Phạm Phú Thứ 4855XXXX 

56 56 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi  4856XXXX 

57 57 THPT Phan Bội Châu 4857XXXX 

58 58 THPT Phan Châu Trinh 4858XXXX 

59 59 THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước 4859XXXX 

60 60 THPT Phan Thành Tài 4860XXXX 

61 61 PTDTNT THCS và THPT Phước Sơn 4861XXXX 

62 62 TH, THCS và THPT Quảng Đông  4862XXXX 

63 63 PTDTNT THPT Quảng Nam 4863XXXX 

64 64 THPT Quang Trung 4864XXXX 

65 65 THPT Quang Trung - Đông Giang 4865XXXX 

66 66 THPT Quế Sơn 4866XXXX 

67 67 THPT Sào Nam 4867XXXX 

68 68 Liên cấp Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng 4868XXXX 

69 69 TH, THCS và THPT Sky-Line 4869XXXX 

70 70 TH, THCS và THPT SKY-LINE HILL 4870XXXX 

71 71 THPT Sơn Trà 4871XXXX 

72 72 THPT Tây Giang 4872XXXX 

73 73 THPT Tiểu La  4873XXXX 

74 74 THPT Tố Hữu 4874XXXX 

75 75 THPT Tôn Thất Tùng 4875XXXX 

76 76 THPT Tư Thục Hà Huy Tập 4876XXXX 

77 77 THPT Thái Phiên 4877XXXX 

78 78 THPT Thái Phiên - Thăng Bình 4878XXXX 

79 79 THPT Thanh Khê 4879XXXX 

80 80 THPT Trần Cao Vân 4880XXXX 

81 81 THPT Trần Đại Nghĩa 4881XXXX 

82 82 THPT Trần Hưng Đạo  4882XXXX 

83 83 THPT Trần Phú 4883XXXX 

84 84 THPT Trần Phú - Việt An 4884XXXX 

85 85 THPT Trần Quý Cáp  4885XXXX 
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STT 
Mã 

ĐV 
Đơn vị 

Số báo danh 

có dạng 

86 86 THPT Trần Văn Dư  4886XXXX 

87 87 TH, THCS và THPT Việt Nhật 4887XXXX 

88 88 THPT Võ Chí Công 4888XXXX 

89 89 THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn 4889XXXX 

90 90 THPT Võ Nguyên Giáp 4890XXXX 

91 91 Trung tâm GDTX số 1 (Cơ sở 1 - 1093 Ngô Quyền) 4891XXXX 

92 92 Trung tâm GDTX số 1 (Cơ sở 2 - 396 Điện Biên Phủ) 4892XXXX 

93 93 Trung tâm GDTX số 2 (Cơ sở 1 - 725 Trần Cao Vân) 4893XXXX 

94 94 Trung tâm GDTX số 2 (Cơ sở 2 - 50 Thanh Tân) 4894XXXX 

95 95 Trung tâm GDTX số 3 4895XXXX 

96 96 Trung tâm GDTX số 4 4896XXXX 

Danh sách gồm 96 đơn vị./. 
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Phụ lục II 

LỊCH LÀM VIỆC CHI TIẾT TỪNG BUỔI THI  

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày     /3/2026 của Sở GDĐT) 

1. Bài thi Ngữ văn (Sáng ngày 23/4/2026)  

Thời gian Tóm tắt nội dung công việc 

07 giờ 00  

- 

07 giờ 30 

- Tổ chức bắt thăm phân công GSPT, GT1, GT2 nhận phòng thi. 

- 02 GT nhận giấy thi, giấy nháp, túi đựng hồ sơ và vật dụng coi thi 

về phòng thi. 

- GT2 ghi SBD vào tờ sơ đồ đánh SBD và viết lên bàn của TS. 

- GT1 gọi TS vào phòng thi. 

07 giờ 30 

- 

07 giờ 50 

GT1 đi nhận đề thi tại VP Coi thi; GT2 kí tên vào giấy thi, giấy 

nháp; phát và hướng dẫn TS điền vào các mục trên giấy thi, gấp giấy 

thi đúng quy cách. 

07 giờ 50 

Cho TS trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi 

đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi; 2 TS kí xác nhận tình 

trạng niêm phong trên biên bản. 

07 giờ 55 
Cắt túi đựng đề thi, kiểm đếm và phát đề thi cho TS; yêu cầu TS 

kiểm tra tình trạng đề thi; ghi SBD, họ tên vào đề thi. 

08 giờ 00 
Bắt đầu tính giờ làm bài; GT1 kí, ghi họ tên vào giấy thi, giấy 

nháp, kiểm tra nhắc nhở việc ghi các mục trên giấy thi. 

08 giờ 15 GT nộp túi đề thi thừa đã được niêm phong (tại phòng thi). 

09 giờ 45 Nhắc TS còn 15 phút làm bài. 

10 giờ 00 

Hết giờ làm bài. GT thu bài thi của TS; yêu cầu TS ghi số tờ giấy 

thi, kí vào Phiếu thu bài thi. GT nộp túi bài thi, túi đựng đề thi và túi 

hồ sơ thi tại Văn phòng Điểm thi. 
 

2. Bài thi Toán (Chiều ngày 23/4/2026) 

Thời gian Tóm tắt nội dung công việc 

13 giờ 30 - 

14 giờ 00 

- Tổ chức bắt thăm phân công GSPT, GT1, GT2 nhận phòng thi. 

- 02 GT nhận giấy thi, giấy nháp, túi đựng hồ sơ và vật dụng coi thi 

về phòng thi. 

- GT2 ghi SBD vào tờ sơ đồ đánh số báo danh và viết lên bàn của TS. 

- GT1 gọi TS vào phòng thi. 

14 giờ 00 - 

14 giờ 15 

- GT1 về Văn phòng Điểm thi nhận đề thi; GT2 kí, ghi tên vào ô dành 

cho GT2 trên Phiếu TLTN, giấy nháp; phát và hướng dẫn TS ghi, tô 

vào các mục trên Phiếu TLTN. 

14 giờ 15 

Cho TS trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi 

đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi, 2 TS kí xác nhận tình 

trạng niêm phong trên biên bản. 

14 giờ 20 

- GT1 cắt túi đựng đề thi, kiểm đếm và phát đề thi cho từng TS theo 

thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái (tính từ bàn giáo viên 

nhìn xuống);  

- Yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi, ghi và tô mã đề thi vào 
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Phiếu TLTN. 

- GT yêu cầu TS ghi mã đề thi vào 02 Phiếu thu bài thi; ghi họ tên, 

SBD vào đề thi. 

14 giờ 30 

Bắt đầu tính giờ làm bài. GT1 kiểm tra việc ghi, tô mã đề vào Phiếu 

TLTN, ghi mã đề vào phiếu thu bài thi, ghi họ tên, kí vào Phiếu 

TLTN, giấy nháp 

14 giờ 45 
GT nộp túi đề thi, Phiếu TLTN thừa đã được niêm phong (tại phòng 

thi). 

15 giờ 45 Nhắc TS còn 15 phút làm bài 

15 giờ 55 Nhắc TS kiểm tra mã đề thi, SBD ghi và tô trên phiếu TLTN 

16 giờ 00 

- Hết giờ làm bài thi. GT thu Phiếu TLTN của TS: GT cùng TS đối 

chiếu mã đề thi được TS ghi, tô trên Phiếu TLTN với Phiếu thu bài 

thi, TS kí vào 02 Phiếu thu bài thi.  

- Hai GT nộp túi bài thi (Phiếu TLTN) và hồ sơ thi. 

 

3. Bài thi môn tự chọn (Sáng ngày 24/4/2026) 

3.1. Môn tự chọn thứ 1 

Thời gian Tóm tắt nội dung công việc 

07 giờ 00  

- 

07 giờ 30 

- Tổ chức bắt thăm phân công GSPT, GT1, GT2 nhận phòng thi. 

- 02 GT nhận túi Phiếu TLTN, giấy nháp, túi đựng hồ sơ và vật dụng 

coi thi về phòng thi. 

- GT2 ghi SBD vào tờ sơ đồ đánh số báo danh và viết lên bàn của TS; 

GT1 ký, ghi tên vào giấy nháp. 

- GT1 gọi TS vào phòng thi. 

07 giờ 30  

- 

07 giờ 50 

- GT1 về Văn phòng Coi thi nhận đề thi;  

- GT2 ký, ghi tên vào ô dành cho GT2 trên Phiếu TLTN, giấy nháp; 

phát và hướng dẫn TS ghi, tô vào các mục trên Phiếu TLTN; ghi họ 

tên, SBD vào giấy nháp. GT 2 nhắc nhở TS về trách nhiệm của TS, 

không đem vào phòng thi những vật không được phép. 

07 giờ 50 

- Cho TS trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của các 

túi đựng đề thi (bao gồm cả các túi đề thi môn thi thứ 1 và thứ 2 

trong bài thi tự chọn), sự phù hợp môn thi với lịch thi; 

- Cho 2 TS kí xác nhận tình trạng niêm phong trên biên bản. 

07 giờ 55 

- GT1 cắt các túi đựng đề thi môn tự chọn 1, kiểm đếm và phát đề 

thi cho từng TS theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái 

(tính từ bàn giáo viên nhìn xuống); đối với bài thi tự chọn phát lần 

lượt từng môn. 

- GT2 quan sát bao quát phòng thi;  

- GT yêu cầu TS ghi mã đề thi vào 02 Phiếu thu bài thi; ghi họ tên, 

SBD vào đề thi. 

08 giờ 00 

Bắt đầu tính giờ làm bài. GT1 kiểm tra việc TS ghi, tô mã đề vào Phiếu 

TLTN, ghi mã đề vào phiếu thu bài thi, ghi họ tên, kí vào Phiếu 

TLTN, giấy nháp. 

08 giờ 15 GT nộp túi đề thi, Phiếu TLTN thừa đã được niêm phong (tại phòng thi). 
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08 giờ 35 Nhắc TS còn 15 phút làm bài 

08 giờ 50 

- Hết giờ làm bài thi. GT thu Phiếu TLTN và xếp theo thứ tự tăng dần 

của số báo danh trong phòng thi, thu đề thi và giấy nháp của TS GT 

cùng TS đối chiếu mã đề thi được TS ghi, tô trên Phiếu TLTN với 

Phiếu thu bài thi, TS kí vào 02 Phiếu thu bài thi.  

- Các Phiếu TLTN thu về được niêm phong trong cùng 1 túi bài thi; 

giấy nháp và đề thi được niêm phong trong cùng 1 túi và được bảo 

quản tại phòng thi cho đến hết giờ làm bài môn thi thứ 2. Trên nhãn 

niêm phong phải có chữ kí của các Giám thị trong phòng thi; 

 3.2. Môn tự chọn thứ 2 

Thời gian Tóm tắt nội dung công việc 

08 giờ 50 - 

09 giờ 00 

- GT cho các TS chỉ dự thi môn thi thứ 1,  không dự thi môn thi thứ 2 

(nếu có) rời khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra; 

- GT gọi các TS chỉ thi môn thi thứ 2 (nếu có) vào phòng thi; phát 

giấy nháp, phiếu TLTN của môn thi thứ 2; phát đề thi của môn thi 

tiếp theo lịch tổ chức thi.  

09 giờ 00 

- GT1 cắt các túi đựng đề thi môn tự chọn thứ 2, kiểm đếm và phát 

đề thi cho từng TS theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái 

(tính từ bàn giáo viên nhìn xuống);  

- GT1 phát lần lượt từng môn. GT2 quan sát bao quát phòng thi;  

- GT yêu cầu TS ghi mã đề thi vào 02 Phiếu thu bài thi; ghi họ tên, 

SBD vào đề thi. 

09 giờ 05 

Bắt đầu tính giờ làm bài. GT1 kiểm tra việc ghi, tô mã đề vào Phiếu 

TLTN, ghi mã đề vào phiếu thu bài thi, ghi họ tên, kí vào Phiếu 

TLTN, giấy nháp. 

09 giờ 20 
GT nộp túi đề thi, Phiếu TLTN thừa đã được niêm phong (tại phòng 

thi). 

09 giờ 40 Nhắc TS còn 15 phút làm bài 

09 giờ 55 

- Hết giờ làm bài thi. GT thu Phiếu TLTN của TS: GT cùng TS đối 

chiếu mã đề thi được TS ghi, tô trên Phiếu TLTN với Phiếu thu bài 

thi, TS kí vào 02 Phiếu thu bài thi.  

- Hai GT nộp túi bài thi (Phiếu TLTN) và hồ sơ thi.  

  

  



Phụ lục III 

SỐ LƢỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÍ  THAM GIA THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày       /3/2026 của Sở GDĐT) 

              

TT Tên đơn vị 

MÔN THI/BÀI THI 

Ngữ 

văn 
Toán 

Tiếng 

Anh 
Vật lí 

Hóa 

học 

Sinh 

học 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 

Giáo 

dục 

kinh 

tế và 

pháp 

luật 

Tin 

học 

Công 

nghệ 

công 

nghiệp 

Công 

nghệ 

nông 

nghiệp 

1 
TH, THCS và THPT Song Ngữ Quốc 

Tế Quảng Nam Academy 
16 16 2 5 3 2 10 7 0 2 0 0 

2 
TH, THCS và THPT Quốc tế Hoa Kỳ 

APU - Đà Nẵng 
3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

3 THPT Âu Cơ 136 136 6 13 10 19 79 77 67 1 0 0 

4 THPT Bắc Trà My 515 515 56 102 62 11 363 173 207 7 0 49 

5 THPT Cao Bá Quát  403 403 107 166 51 9 241 40 153 28 0 0 

6 THPT Cẩm Lệ 451 451 226 227 143 28 122 74 56 2 2 18 

7 THPT Chu Văn An 421 421 112 194 100 19 159 193 64 1 0 0 

8 THPT chuyên Lê Quý Đôn 300 300 174 138 122 66 34 25 30 14 0 0 

9 THPT chuyên Lê Thánh Tông 311 311 182 173 109 41 37 37 20 21 0 0 

10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 312 312 173 136 110 49 69 43 27 18 0 0 

11 THPT Duy Tân  425 425 47 205 145 14 176 48 115 7 0 120 

12 THPT Đỗ Đăng Tuyển 482 482 70 229 130 21 213 69 64 2 10 0 

13 TH, THCS và THPT FPT 405 405 274 202 54 29 92 17 103 39 0 0 

14 Phổ thông Hermann Gmeiner 308 308 134 85 53 28 133 94 95 2 0 0 

15 THCS và THPT Hiển Nhân 349 349 86 92 21 4 188 101 199 7 0 0 

16 THPT Hiệp Đức  284 284 41 138 124 3 121 75 64 1 1 0 

17 THPT Hòa Vang 405 405 194 305 222 22 38 16 7 6 0 0 
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18 THPT Hoàng Diệu  465 465 109 234 68 7 197 118 46 10 0 138 

19 THPT Hoàng Hoa Thám 523 523 338 308 190 45 74 28 45 2 0 1 

20 THPT Hồ Nghinh  402 402 70 182 144 13 85 169 129 7 0 0 

21 THPT Hùng Vương 398 398 75 223 116 4 199 68 64 29 1 0 

22 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 419 419 86 171 121 23 183 176 62 4 0 4 

23 THPT Huỳnh Thúc Kháng 390 390 41 132 118 7 205 76 97 1 0 45 

24 THPT Khai Trí 252 252 40 37 9 3 131 81 162 0 0 41 

25 THPT Khâm Đức 272 272 16 36 38 11 220 173 14 0 0 36 

26 THPT Lê Hồng Phong 315 315 71 99 69 11 119 151 118 0 0 0 

27 THPT Lê Quý Đôn  452 452 178 279 124 10 148 46 88 20 8 0 

28 THPT Liên Chiểu 436 436 223 177 111 32 100 105 90 21 0 1 

29 THPT Lương Thế Vinh 588 588 143 247 158 20 175 142 139 14 7 131 

30 THPT Lương Thúc Kỳ 317 317 105 156 106 29 104 63 67 2 0 2 

31 THPT Lý Tự Trọng 212 212 34 86 36 3 98 72 32 11 0 52 

32 THPT Nam Trà My 258 258 0 0 0 0 204 93 171 0 48 0 

33 PTDTNT THCS và THPT Nam Trà My 92 92 2 0 0 0 90 40 52 0 0 0 

34 THPT Nông Sơn 268 268 24 51 45 14 136 179 72 4 0 11 

35 THPT Núi Thành   576 576 186 287 73 11 242 201 73 43 0 34 

36 PTDTNT THCS và THPT Nước Oa 98 98 1 0 0 0 95 18 76 0 0 6 

37 THPT Ngô Quyền 464 464 322 231 108 24 102 59 62 16 0 0 

38 THPT Ngũ Hành Sơn 436 436 238 236 154 14 94 48 71 14 0 0 

39 THPT Nguyễn Dục 241 241 21 105 95 8 62 12 73 7 0 102 

40 THPT Nguyễn Duy Hiệu 538 538 132 314 228 13 186 195 0 8 0 0 

41 THPT Nguyễn Hiền 540 540 361 275 136 25 84 51 125 15 0 1 

42 THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên 317 317 106 126 78 15 66 163 80 0 0 0 

43 THPT Nguyễn Huệ 563 563 131 197 87 13 292 92 217 9 0 88 

44 THCS và THPT Nguyễn Khuyến 276 276 167 182 96 17 38 23 16 0 0 0 

45 THPT Nguyễn Khuyến 471 471 124 217 131 45 218 141 46 3 14 3 

46 THPT Nguyễn Thái Bình 518 518 102 235 159 10 150 226 139 15 3 2 

47 THPT Nguyễn Thượng Hiền 433 433 240 220 138 21 94 47 80 13 3 6 

48 THPT Nguyễn Trãi 409 409 254 256 168 31 59 21 13 12 0 0 
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49 THPT Nguyễn Trãi - Hội An 434 434 158 146 91 7 195 117 133 21 6 5 

50 THPT Nguyễn Văn Cừ  358 358 104 190 102 10 159 88 51 3 1 0 

51 THPT Nguyễn Văn Thoại 397 397 225 245 127 18 85 40 44 5 1 3 

52 THPT Nguyễn Văn Trỗi 141 141 2 11 7 11 91 75 59 1 0 25 

53 TH, THCS và THPT Olympia 35 35 22 11 6 4 8 3 12 4 0 0 

54 THPT Ông Ích Khiêm 526 526 132 256 195 20 228 149 53 6 0 12 

55 THPT Phạm Phú Thứ 490 490 186 165 88 6 203 135 169 16 0 12 

56 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi  245 245 48 87 45 5 115 63 73 2 0 52 

57 THPT Phan Bội Châu 447 447 447 215 133 26 200 62 88 17 4 4 

58 THPT Phan Châu Trinh 1352 1352 896 903 475 147 126 58 65 14 0 0 

59 THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước 347 347 39 68 54 2 208 40 223 0 0 59 

60 THPT Phan Thành Tài 474 474 219 193 121 19 198 47 133 10 8 0 

61 PTDTNT THCS và THPT Phước Sơn 98 98 8 15 0 0 81 24 66 2 0 0 

62 TH, THCS và THPT Quảng Đông  144 144 5 10 0 0 111 28 126 1 0 0 

63 PTDTNT THPT Quảng Nam 167 167 15 14 15 11 136 129 11 3 0 0 

64 THPT Quang Trung 288 288 89 70 22 12 168 48 150 17 0 0 

65 THPT Quang Trung - Đông Giang 147 147 11 5 2 0 132 104 40 0 0 0 

66 THPT Quế Sơn 287 287 48 120 56 10 137 92 73 17 0 21 

67 THPT Sào Nam 349 349 142 162 124 20 73 123 50 1 0 0 

68 Liên cấp Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng 3 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

69 TH, THCS và THPT Sky-Line 65 65 40 25 15 10 20 5 20 5 0 0 

70 TH, THCS và THPT SKY-LINE HILL 15 15 2 0 0 0 13 3 12 0 0 0 

71 THPT Sơn Trà 434 434 256 173 87 17 126 95 97 9 13 3 

72 THPT Tây Giang 135 135 4 2 0 0 120 47 98 0 0 0 

73 THPT Tiểu La  382 382 161 201 90 36 160 36 62 3 3 0 

74 THPT Tố Hữu 187 187 12 21 17 4 163 70 85 2 0 0 

75 THPT Tôn Thất Tùng 442 442 231 82 63 11 162 103 208 12 0 12 

76 THPT Tư Thục Hà Huy Tập 225 225 10 75 70 10 15 145 145 2 0 0 

77 THPT Thái Phiên 754 754 499 503 264 37 72 57 46 15 0 11 

78 THPT Thái Phiên - Thăng Bình 316 316 72 116 49 5 94 118 63 7 0 104 

79 THPT Thanh Khê 479 479 285 214 145 10 119 79 93 6 1 7 



15 

80 THPT Trần Cao Vân 532 532 227 297 194 28 161 82 33 18 2 22 

81 THPT Trần Đại Nghĩa 199 199 31 71 22 12 126 32 75 29 0 0 

82 THPT Trần Hưng Đạo  335 335 85 115 106 12 156 117 37 7 0 33 

83 THPT Trần Phú 763 763 545 463 220 52 93 47 75 9 0 0 

84 THPT Trần Phú - Việt An 275 275 35 83 76 7 164 22 136 1 0 25 

85 THPT Trần Quý Cáp  481 481 221 190 130 20 151 162 63 11 0 10 

86 THPT Trần Văn Dư  246 246 29 101 97 20 95 44 64 1 8 32 

87 TH, THCS và THPT Việt Nhật 154 154 92 47 21 12 31 46 72 3 0 0 

88 THPT Võ Chí Công 328 328 127 104 49 12 111 129 89 32 0 3 

89 THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn 70 70 0 0 1 2 66 9 62 0 0 0 

90 THPT Võ Nguyên Giáp 241 241 45 127 86 5 61 65 25 20 0 48 

91 
Trung tâm GDTX số 1  

(Cơ sở 1 – số 1093 Ngô Quyền) 
173 173 42 8 8 4 139 142 0 0 1 0 

92 
Trung tâm GDTX số 1  

(Cơ sở 2 – số 396 Điện Biên Phủ) 
96 96 0 16 10 4 80 82 0 0 0 0 

93 
Trung tâm GDTX số 2  

(Cơ sở 1 – số 725 Trần Cao Vân) 
553 553 86 66 37 19 421 470 0 7 0 0 

94 
Trung tâm GDTX số 2  

(Cơ sở 2 – số 50 Thanh Tân) 
373 373 0 5 2 6 366 367 0 0 0 0 

95 Trung tâm GDTX số 3 314 314 0 3 3 3 311 308 0 0 0 0 

96 Trung tâm GDTX số 4 642 642 0 20 3 1 401 125 228 5 0 503 

  Tổng cộng: 33.403 33.403 11.763 13.723 8.093 1.531 12.978 8.600 7.297 782 145 1.897 

Danh sách gồm 96 đơn vị./. 

  



Phụ lục IV 

MẪU GIẤY LÀM BÀI TỰ LUẬN VÀ MẪU PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 
(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày     /3/2026 của Sở GDĐT) 

 

Mặt trƣớc
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Mặt sau 
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Mặt trƣớc 
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Mặt sau 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

1) Thí sinh cần giữ Phiếu cho phẳng, không bôi bẩn, không làm nhàu, rách nát. 

2) Ghi đầy đủ, rõ ràng các mục từ mục 1 đến mục 8. 

3) Thí sinh tô và ghi đủ số báo danh theo quy định. 

4) Tại mục 7 và 8, ngoài việc ghi chữ số vào ô trống, thí sinh nhất thiết phải tô kín các ô tròn 

trong bảng phía dưới tương ứng với chữ số đã ghi. 

5) Thí sinh tô đáp án lựa chọn cho mỗi câu hỏi/ý hỏi trên đề thi vào vị trí tương ứng ở trên đề 

thi. Trong đó: 

a) Phần I: Thí sinh chỉ tô một đáp án duy nhất tương ứng với đáp án A, B, C, D trong đề thi 

của câu hỏi tương ứng. 

Ví dụ: thí sinh chọn câu 1 - đáp án A, câu 2 - đáp án B, câu 3 - đáp án C, câu 4 - đáp án B, 

câu 5 - đáp án D thì tô như Hình 1 dưới đây 

b) Phần II: Thí sinh tô vào ô tương ứng với đáp án đúng hoặc sai đối với mỗi ý trong từng câu 

hỏi của đề thi. 

Ví dụ: Phần II, Câu 1 thí sinh chọn ý a - đúng; ý b - sai; ý c - đúng; ý d - đúng thì tô như 

Hình 2 dưới đây. 

c) Phần III: Thí sinh tô bắt đầu từ trái sang phải và bỏ trống các ô bên phải nếu không dùng 

đến. 

Ví dụ 1: Phần III, Câu 1 thí sinh chọn đáp án là “-1,5” thì tô như Hình 3 dưới đây.  

Ví dụ 2: Phần III, Câu 1 thí sinh chọn đáp án là “1,5” thì tô như Hình 4 dưới đây. 
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Phụ lục V 

VỀ CÁC TUYẾN NHẬN ĐỀ THI 
(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày     /3/2026 của Sở GDĐT)   

TT Đơn vị Tuyến Địa điểm nhận 

1 
TH, THCS và THPT Song Ngữ Quốc Tế Quảng Nam 

Academy 
1 

Trƣờng THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm,  

số 02 đƣờng Trần Đại 

Nghĩa, phƣờng Bàn Thạch, 

thành phố Đà Nẵng 

(từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 

ngày 22/4/2026) 

2 THPT Bắc Trà My 1 

3 THPT Cao Bá Quát  1 

4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 

5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

6 THPT Duy Tân  1 

7 THPT Hiệp Đức  1 

8 THPT Hùng Vương 1 

9 THPT Huỳnh Thúc Kháng 1 

10 THPT Lê Quý Đôn  1 

11 THPT Lý Tự Trọng 1 

12 THPT Nam Trà My 1 

13 PTDTNT THCS và THPT Nam Trà My 1 

14 THPT Núi Thành   1 

15 PTDTNT THCS và THPT Nước Oa 1 

16 THPT Nguyễn Dục 1 

17 THPT Nguyễn Huệ 1 

18 THPT Nguyễn Thái Bình 1 

19 THPT Nguyễn Văn Cừ  1 

20 THPT Phan Bội Châu 1 

21 THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước 1 

22 THPT Quế Sơn 1 

23 THPT Tiểu La  1 

24 THPT Tư Thục Hà Huy Tập 1 

25 THPT Thái Phiên - Thăng Bình 1 

26 THPT Trần Cao Vân 1 

27 THPT Trần Đại Nghĩa 1 

28 THPT Trần Phú - Việt An 1 

29 THPT Trần Văn Dư  1 

30 THPT Võ Nguyên Giáp 1 

31 Trung tâm GDTX số 4 1 

32 THPT Chu Văn An 2 

Trƣờng THPT Huỳnh Ngọc 

Huệ, số 161 đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

(từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 

ngày 22/4/2026) 

33 THPT Đỗ Đăng Tuyển 2 

34 THPT Hoàng Diệu  2 

35 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 2 

36 THPT Khâm Đức 2 

37 THPT Lê Hồng Phong 2 

38 THPT Lương Thúc Kỳ 2 

39 THPT Nông Sơn 2 

40 THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên 2 

41 THPT Nguyễn Văn Trỗi 2 

42 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi  2 



21 

43 PTDTNT THCS và THPT Phước Sơn 2 

44 THPT Quang Trung - Đông Giang 2 

45 THPT Sào Nam 2 

46 THPT Tây Giang 2 

47 THPT Tố Hữu 2 

48 THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn 2 

49 TH, THCS và THPT Quốc tế Hoa Kỳ APU - Đà Nẵng 3 

Trƣờng THCS Nguyễn Huệ, 

số 134 đƣờng Quang Trung, 

phƣờng Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

(từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 

ngày 22/4/2026) 

50 THPT Âu Cơ 3 

51 THPT Cẩm Lệ 3 

52 THPT chuyên Lê Thánh Tông 3 

53 TH, THCS và THPT FPT 3 

54 Phổ thông Hermann Gmeiner 3 

55 THCS và THPT Hiển Nhân 3 

56 THPT Hòa Vang 3 

57 THPT Hoàng Hoa Thám 3 

58 THPT Hồ Nghinh  3 

59 THPT Khai Trí 3 

60 THPT Liên Chiểu 3 

61 THPT Lương Thế Vinh 3 

62 THPT Ngô Quyền 3 

63 THPT Ngũ Hành Sơn 3 

64 THPT Nguyễn Duy Hiệu 3 

65 THPT Nguyễn Hiền 3 

66 THCS và THPT Nguyễn Khuyến 3 

67 THPT Nguyễn Khuyến 3 

68 THPT Nguyễn Thượng Hiền 3 

69 THPT Nguyễn Trãi 3 

70 THPT Nguyễn Trãi - Hội An 3 

71 THPT Nguyễn Văn Thoại 3 

72 TH, THCS và THPT Olympia 3 

73 THPT Ông Ích Khiêm 3 

74 THPT Phạm Phú Thứ 3 

75 THPT Phan Châu Trinh 3 

76 THPT Phan Thành Tài 3 

77 TH, THCS và THPT Quảng Đông  3 

78 PTDTNT THPT Quảng Nam 3 

79 THPT Quang Trung 3 

80 Liên cấp Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng 3 

81 TH, THCS và THPT Sky-Line 3 

82 TH, THCS và THPT SKY-LINE HILL 3 

83 THPT Sơn Trà 3 

84 THPT Tôn Thất Tùng 3 

85 THPT Thái Phiên 3 

86 THPT Thanh Khê 3 

87 THPT Trần Hưng Đạo  3 

88 THPT Trần Phú 3 

89 THPT Trần Quý Cáp  3 

90 TH, THCS và THPT Việt Nhật 3 



22 

91 THPT Võ Chí Công 3 

92 Trung tâm GDTX số 1 (Cơ sở 1 - 1093 Ngô Quyền) 3 

93 Trung tâm GDTX số 1 (Cơ sở 2 - 396 Điện Biên Phủ) 3 

94 Trung tâm GDTX số 2 (Cơ sở 1 - 725 Trần Cao Vân) 3 

95 Trung tâm GDTX số 2 (Cơ sở 2 - 50 Thanh Tân) 3 

96 Trung tâm GDTX số 3 3 

 Danh sách gồm 96 đơn vị./. 
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